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UBND TỈNH HÒA BÌNH 
            SỞ Y TẾ 

 
    Số:            /QĐ-SYT 

  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Hòa Bình, ngày      tháng      năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng 
trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 

 
SỞ Y TẾ TỈNH HÕA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Hoà Bình; 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về 

việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/ 
NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng 
trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hòa Bình; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về đánh giá, xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động 
hợp đồng làm việc trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và các phòng chức năng của Sở, 
Giám đốc các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                          
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 
- Website của Sở Y tế; 
- Lưu: VT, TCCB.                                                                                                                          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quang Khánh 
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UBND TỈNH HÒA BÌNH 
            SỞ Y TẾ 

 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng 

trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày       /    /2019  

của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình) 
 

 

Chƣơng I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi, đối tƣợng áp dụng 

Quy định này được áp dụng đối với công chức, viên chức, lao động hợp 
đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh 

Hòa Bình. 

Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại  

1. Bảo đảm dân chủ, khách quan, chính xác, công khai, minh bạch. 

2. Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đối với 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ 
được giao, phải làm rõ những mặt mạnh, ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, 
khuyết điểm của công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong quá trình thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.  

3. Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp lãnh đạo, giao việc, thì đồng 

thời thực hiện đánh giá, xếp loại. Người quyết định xếp loại mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng phải chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình.  

Điều 3. Mục đích đánh giá, xếp loại 

 1. Đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động 

hợp đồng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 
lãnh đạo, quản lý, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý 
thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của công chức, viên chức, 

lao động hợp đồng, tạo không gian đổi mới, sáng tạo, phát triển, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. 

 2. Sử dụng kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đối 

với công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm căn cứ để đánh giá và phân 
loại đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng hằng năm; là cơ sở để quy 

hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực 
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hiện chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định 
và theo yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. 

 Điều 4. Yêu cầu đánh giá, xếp loại 

 1. Kế hoạch công tác theo lịch từng tuần, từng tháng, của cơ quan, đơn vị, 

phải cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ (chủ trì, tham mưu, phối 

hợp; thời gian thực hiện). 

 2. Khi đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, 

lao động hợp đồng phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của công chức, viên 
chức, lao động hợp đồng đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ 

quan, đơn vị. 

 3. Việc đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý phải gắn với kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao lãnh 

đạo, quản lý; lĩnh vực được giao phụ trách. 

Điều 5. Căn cứ đánh giá, xếp loại 

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010. 

 2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

 3. Nội quy, Quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

 4. Bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm. 

 5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, lao động hợp 

đồng theo kế hoạch, chương trình công tác trong tháng và nhiệm vụ đột xuất 
được giao, các công việc đề xuất và sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác. 

6. Kết quả theo dõi, đánh giá của lãnh đạo và kiểm tra, giám sát của cơ 

quan chức năng có thẩm quyền. 

Điều 6. Giải thích từ ngữ 

Trong quy định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Công chức”, “viên chức”: Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức hiện hành. 

2. “Lao động hợp đồng”: Bao gồm những người làm công việc quy định 

tại Điều 1, Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. 

3. “Công việc được giao”: Là công việc được xác định theo vị trí việc 
làm, theo thông báo phân công công việc; văn bản đến được giao xử lý và các 

công việc đột xuất khác được lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị giao. 

4. “Công việc đề xuất”: Là công việc do cá nhân công chức, viên chức, 

lao động hợp đồng chủ động tham mưu, đề xuất hoặc các sáng kiến, giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao. 

5. “Công việc giải quyết quá hạn”: Là những công việc đã hoàn thành 

nhưng ngày hoàn thành thực tế chậm so với thời hạn được giao. 

6. “Công việc được giao đến hạn giải quyết nhưng chưa hoàn thành”: Là 

công việc được giao có thời hạn giải quyết trước ngày đánh giá, xếp loại hằng 



4 

 

tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng, nhưng đến thời điểm 
đánh giá, xếp loại công việc đó chưa được giải quyết.  

Chƣơng II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 7. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại (theo lĩnh vực được phân công 

phụ trách). 

1. Giám đốc Sở đánh giá các Trưởng phòng thuộc Sở và Trưởng các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc sau: Phòng Tổ chức - Cán bộ; Thanh tra; Phòng Kế 
hoạch - Tài chính; Trung tâm Pháp Y; Trung tâm Giám đinh y khoa; Trường 

Trung cấp y tế; Bệnh viện Y học cổ truyền; Trung tâm Y tế các huyện: Mai 
Châu, Tân Lạc. 

2. Phó Giám đốc Sở (phụ trách công tác Dược) đánh giá các Trưởng 

phòng thuộc Sở và Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau: Văn phòng Sở; 
Phòng Nghiệp vụ Dược; Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân; Trung tâm 
Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm; Trung tâm Y tế các huyện, thành 

phố: Kỳ Sơn, Lương Sơn, Thành phố Hòa Bình, Cao Phong, Đà Bắc. 

3. Phó Giám đốc Sở (phụ trách công tác Dân số, Dự phòng) đánh giá các 

Trưởng phòng thuộc Sở và Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau: Phòng 

Nghiệp vụ y; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Y tế các huyện: Yên 

Thủy, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi. 

4. Trưởng phòng Sở: Đánh giá cấp Phó và công chức, viên chức, lao động 

hợp đồng được giao quản lý. 

5. Chi Cục trưởng, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Đánh giá cấp 

Phó, Trưởng các Phòng và tương đương của đơn vị được giao quản lý. 

6. Trưởng các Phòng và tương đương (của Chi Cục và các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc Sở): Đánh giá cấp Phó và công chức, viên chức, lao động hợp đồng 

của đơn vị được giao quản lý. 

Điều 8. Tiêu chí đánh giá, xếp loại 

Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đối với công 

chức, viên chức, lao động hợp đồng trên cơ sở chấm điểm về hai nội dung sau: 

1. Ý thức tổ chức kỷ luật.  

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và các công việc đề xuất.  

Điều 9. Chấm điểm ý thức tổ chức kỷ luật (chấm theo thang điểm 10, 
điểm chấm là số nguyên hoặc số thập phân có phần thập phân là một chữ số 5).  

Hằng tháng công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự đánh giá các nội 

dung về chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; ý thức, trách nhiệm, 
thái độ làm việc; thực hiện ngày, giờ công theo quy định; tự chấm điểm ý thức tổ 

chức kỷ luật vào phiếu đánh giá tháng đối với công chức (mẫu số 02 kèm theo), 
đối với viên chức và lao động hợp đồng (mẫu số 03 kèm theo). Người có thẩm 

quyền đánh giá, xếp loại trên cơ sở điểm tự chấm của từng cá nhân, xem xét ý 



5 

 

thức tổ chức kỷ luật trong thực tiễn quá trình công tác của công chức, viên chức, 
lao động hợp đồng, quyết định chấm điểm.  

Điều 10. Chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao và các 
công việc đề xuất (chấm theo thang điểm 10, điểm chấm là số nguyên hoặc số 

thập phân có phần thập phân là một chữ số 5).  

1. Đối với công chức  

Thực hiện chấm điểm chất lượng từng công việc; đối với các công việc khi 

thực hiện xong phải trình ký, người thực hiện giải trình bằng một phiếu trình (mẫu số 
01 kèm theo), trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt, chấm điểm vào phiếu trình; đối với 

công việc đã thực hiện nhưng không phải trình ký được người thực hiện liệt kê và tự 
chấm điểm vào phiếu đánh giá tháng (mẫu số 02 kèm theo), người có thẩm quyền 

đánh giá, xếp loại trên cơ sở xem xét điểm tự chấm của người thực hiện và kết quả 
công việc cụ thể để chấm điểm. Quy định chấm điểm từng công việc như sau: 

a) Đạt 9,0 đến 10 điểm: Sáng tạo trong thực hiện công việc; chất lượng 
công việc được người giao việc đánh giá xuất sắc. 

b) Đạt 7,0 đến dưới 9,0 điểm: Có 70% trở lên nội dung của công việc 

được người giao việc đánh giá đạt yêu cầu cơ bản về nội dung (dưới 30% công 
việc phải chỉnh sửa, bổ sung về nội dung, hình thức, kỹ thuật trình bày). 

c) Đạt 5,0 đến dưới 7,0 điểm: Có 50% trở lên nội dung của công việc 
được người giao việc đánh giá đạt yêu cầu về nội dung (dưới 50% công việc 

phải chỉnh sửa, bổ sung về nội dung, hình thức, kỹ thuật trình bày). 

d) Chấm dưới 5,0 điểm: Người giao việc đánh giá công việc chưa đạt 

được 50% so với yêu cầu và phải thực hiện lại. 

Kết quả là điểm trung bình cộng các công việc hằng tháng . 

(Cụ thể tại mẫu phiếu số 02 kèm theo). 

2. Đối với viên chức sự nghiệp Y tế và lao động hợp đồng 

Hằng tháng, tự liệt kê tất cả các công việc được giao vào phiếu đánh giá 

tháng của cá nhân (mẫu số 03 kèm theo), tự đánh giá, chấm điểm, sau đó trình 
người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại xem xét, chấm điểm; tất cả các công 

việc được giao thường xuyên, định kỳ được chấm bằng một điểm số; tất cả công 
việc được giao không thường xuyên, định kỳ được chấm bằng một điểm số. 

Kết quả là điểm trung bình cộng các công việc hằng tháng . 

 (Cụ thể tại mẫu phiếu số 03 kèm theo). 

Điều 11. Chấm điểm thƣởng 

Thực hiện cộng điểm thưởng cho những công chức, viên chức, lao động 

hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng có một trong những 
thành tích như: 

1. Chủ động đề xuất đề tài, sáng kiến hoặc có giải pháp, biện pháp trong 

thực hiện nhiệm vụ mang tính sáng tạo, đột phá, ứng dụng vào thực tiễn góp 
phần nâng cao hiệu suất công tác, hiệu quả công việc, hiệu lực quản lý Nhà nước 

được người có thẩm quyền, đánh giá, xếp loại ghi nhận; 
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2. Có thành tích đặc biệt, nổi trội được người có thẩm quyền, đánh giá, 

xếp loại ghi nhận; 

3. Có nhiều ý kiến đóng góp, giải pháp tốt trong việc phối hợp giải quyết công 
việc mới hoặc khó và được người có thẩm quyền, đánh giá, xếp loại ghi nhận; 

4. Có nhiều nỗ lực, cố gắng, cá nhân có tiến bộ rõ nét, chất lượng, hiệu 

quả công việc cao hơn các tháng trước đó và được người có thẩm quyền, đánh 
giá, xếp loại ghi nhận. 

Công chức, viên chức, lao động hợp đồng có thành tích đề xuất nội dung 
đề nghị cộng điểm thưởng và số điểm thưởng vào phiếu đánh giá tháng (mẫu số 

02; 03 kèm theo), người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hằng tháng xem xét, 
quyết định cộng từ 0,5 điểm đến 2,0 điểm vào điểm trung bình cộng các công 

việc của công chức, viên chức, lao động hợp đồng; trường hợp tổng điểm trung 
bình cộng và điểm thưởng vượt quá 10 điểm thì làm tròn xuống 10 điểm. 

Điều 12. Quy trình đánh giá, xếp loại 

1. Trước ngày 20 hằng tháng công chức, viên chức, lao động hợp đồng 

hoàn thiện phiếu đánh giá tháng của cá nhân (mẫu số 02; 03 kèm theo), liệt kê tất 

cả các công việc được giao từ ngày 20 của tháng trước đến ngày 19 tháng sau vào 
phiếu đánh giá (ghi rõ những công việc được giao đã hoàn thành giải quyết đúng 

hoặc trước thời hạn, những công việc giải quyết chậm thời hạn; những công việc 
được giao chưa hoàn thành còn thời hạn giải quyết, những công việc được giao đã 

quá hạn giải quyết; những sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ; việc 
quản lý điều hành của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý); tổng 
hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cá nhân; tự chấm điểm ý thức tổ 

chức kỷ luật; đề xuất nội dung cộng điểm thưởng (nếu có); tự nhận mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ và gửi đến người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại.  

2. Trước ngày 25 hằng tháng người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại xem 

xét phiếu đánh giá tháng của công chức (mẫu số 02), viên chức và lao động hợp 
đồng (mẫu số 03); xem xét nội dung nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn 

vị đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng (nếu có); quyết định kết quả 
xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức, lao động hợp 

đồng; thông báo kết quả xếp loại đến người được đánh giá, xếp loại trước ngày 
30 của tháng đó. 

Điều 13. Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng 

1. Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 

lao động hợp đồng 

 a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A): Ý thức tổ chức kỷ luật đạt 9,0 
đến 10 điểm, tổng điểm trung bình cộng và điểm thưởng đạt từ 9,0 đến 10 điểm, 

hoàn thành 100% kế hoạch công tác được giao trong tháng, có 30% trở lên 
nhiệm vụ được giao hoàn thành trước thời hạn, không có công việc được giao 

đến hạn giải quyết nhưng chưa hoàn thành. 

 b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B): Ý thức tổ chức kỷ luật đạt 7,0 điểm 

đến dưới 9,0 điểm và tổng điểm trung bình cộng và điểm thưởng đạt từ 7,0 điểm 
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trở lên, hoàn thành 100% kế hoạch công tác được giao trong tháng. 

 c) Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C): Ý thức tổ chức kỷ luật đạt 5,0 điểm trở 

lên và tổng điểm trung bình cộng và điểm thưởng đạt từ 5,0 điểm trở lên. 

d) Không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D): Các trường hợp còn lại. 

2. Đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Thực hiện đánh giá và xếp loại theo quy định tại Khoản 1, Điều này; 

ngoài ra phải căn cứ vào kết quả công việc của cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được 
giao phụ trách, cụ thể như sau:  

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A): Lĩnh vực được giao phụ trách 
của cá nhân hoàn thành 100% trở lên kế hoạch công tác đề ra; không có công 

việc được giao đã đến hạn giải quyết nhưng chưa hoàn thành; không có công 
chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý xếp loại D. 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B): Lĩnh vực được giao phụ trách hoàn 

thành trên 80% kế hoạch công tác đề ra; không có công việc được giao đã đến 
hạn giải quyết nhưng chưa hoàn thành. Đủ điều kiện xếp loại A nhưng do có 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý xếp loại D. 

c) Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C): Đủ điều kiện xếp loại B nhưng do có 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý xếp loại D. 

d) Không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D): Các trường hợp còn lại. 

Lƣu ý:  

- Trường hợp công chức, viên chức, lao động hợp đồng có thời gian nghỉ 
việc từ 11/22 ngày làm việc trở lên trong tháng vì lý do ốm đau, nghỉ 
phép…(được cơ quan, người có thẩm quyền xác nhận) thì mức xếp loại của tháng 

đó tối đa là “Hoàn thành nhiệm vụ” (loại C); trường hợp xếp loại ở mức khác do 
lãnh đạo có thẩm quyền đánh giá, quyết định, nhưng không xếp ở loại A. 

- Trường hợp công chức, viên chức, lao động hợp đồng không hoàn thành 
nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình 

đánh giá, xếp loại.  

- Trường hợp công chức, viên chức, lao động hợp đồng có điểm trung 

bình cộng và điểm thưởng đủ điều kiện để xếp loại A hoặc loại B nhưng do 
điểm ý thức tổ chức kỷ luật làm mức độ xếp loại tháng giảm xuống từ hai đến ba 

mức thì được người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại xem xét, xếp loại mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ của tháng đó xuống một mức.  

Điều 14. Hồ sơ đánh giá, xếp loại 

Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của  công chức, viên chức, 

lao động hợp đồng hằng tháng được thể hiện bằng văn bản, gồm có: 

1. Phiếu trình giải quyết công việc (mẫu số 01) lưu trữ theo hồ sơ công 
việc (đối với công việc có hồ sơ), hoặc người trình giải quyết công việc lưu trữ. 

2. Phiếu đánh giá tháng của công chức (mẫu số 02), viên chức, lao động 

hợp đồng (mẫu số 03) lưu trữ tại cơ quan, đơn vị xếp loại đánh giá. 
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3. Danh sách tổng hợp kết quả xếp loại đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của công chức, viên chức hằng tháng (mẫu số 04) được lập thành 02 

bản, 01 bản gửi đến cơ quan trực tiếp quản lý để tổng hợp, theo dõi, 01 bản được 
lưu trữ tại cơ quan, đơn vị xếp loại đánh giá. 

 Điều 15. Sử dụng kết quả đánh giá hằng tháng để phân loại, đánh giá 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng hằng năm 

 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng hằng năm, 

thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 
của Chính phủ; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày 27/7/2017 của Chính phủ; 
Công văn số 1554/UBND-NC ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với kết quả 
tổng hợp đánh giá, xếp loại hằng tháng của công chức, viên chức, lao động hợp 

đồng, cụ thể như sau: 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Bảo đảm các tiêu chí phân loại ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ và có 12/12 tháng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong 
năm có ít nhất 01 giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

được Hội đồng sáng kiến của cơ quan, đơn vị công nhận. 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Bảo đảm các tiêu chí phân loại ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ; 
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ và có ít nhất 6 tháng hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên, số lượng tháng không hoàn thành nhiệm vụ không nhiều 
hơn số lượng tháng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

3. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với công 
chức); hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức và lao động hợp đồng): Bảo đảm 

các tiêu chí phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Nghị 
định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ và có ít nhất 6 tháng hoàn thành nhiệm vụ, số lượng tháng không 
hoàn thành nhiệm vụ không nhiều hơn tổng số tháng hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

4. Không hoàn thành nhiệm vụ: Các trường hợp còn lại. 

Chƣơng III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Giám đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc  

Chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức 

triển khai thực hiện Quy định này, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả đánh 
giá, xếp loại đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc quyền quản 
lý; xem xét, lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, trong cơ quan, đơn vị 

để cụ thể hóa từng tiêu chí chấm điểm (nếu cần) sao cho phù hợp với thực tế tại 
cơ quan, đơn vị và không trái với Quy định này. Hằng năm tổng hợp, báo cáo 

kết quả thực hiện Quy định này gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Xây dựng thành một nội dung của báo cáo kết quả 
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đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của cơ quan, đơn 
vị gửi Sở Y tế trước ngày 31 tháng 12 của năm đánh giá). 

Điều 17. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc  

Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy 

định này tại cơ quan, đơn vị mình. Hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện Quy 

định này của các cơ quan, đơn vị báo cáo Sở Y tế.  

Điều 18. Công chức, viên chức, lao động hợp đồng 

 1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đánh giá, chấm điểm và xếp loại 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại Quy định này. Phản ánh kịp thời 
việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại tại cơ quan, đơn vị chưa đúng hoặc 

chưa nghiêm túc với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc người có thẩm quyền. 

 2. Được kiến nghị với người có thẩm quyền xếp loại, đánh giá trong 

trường hợp không đồng ý với quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với 
bản thân mình, nhưng phải chấp hành kết quả xếp loại cuối cùng của người có 

thẩm quyền. 

Điều 19. Trách nhiệm thi hành 

 Các phòng chức năng của Sở, Giám đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm triển khai, 

tổ chức thực hiện Quy định này kể từ ngày có hiệu lực thi hành./. 
 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Trần Quang Khánh 
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TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            ………………, ngày… tháng… năm……     

                         
PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

(Kèm theo Quyết định số              /SYT-TCCB ngày       tháng      năm 2019 của Sở Y tế tỉnh 

Hòa Bình) 
––––––––––––––– 

 

 

Kính gửi: Ông (bà) ………….........……….; Chức vụ……….....………….. 

 - Ngày đƣợc giao việc:.................................................. 

- Thời hạn thực hiện công việc:.................................... 

 

Tóm tắt nội dung trình công việc Ý kiến của lãnh đạo  

1. Nội dung: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

2. Ý kiến giải trình của ngƣời đề xuất: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(Kèm theo các văn bản có liên quan) 

Tự đánh giá việc thực hiện công việc 

Đạt:………..……./10 điểm 

                                                  Ngƣời trình 

                                              (ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

3. Ý kiến của ngƣời thẩm định chất lƣợng công 

việc (nếu có): 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Đạt:………..……./10 điểm 

                                     Ghi rõ chức vụ 

                                   (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Chấm điểm của lãnh đạo: 

 

Đạt:………..……./10 điểm 

 

Chữ ký:  
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Mẫu số 02) Áp dụng đối với công chức. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÁNG ……NĂM …….......... 

(Kèm theo Quyết định số              /SYT-TCCB ngày       tháng      năm 2019 của  
Sở Y tế tỉnh Hòa Bình) 

- Họ và tên: ...........................................................................................................................................                                        
- Chức vụ, chức danh:....................................................................................................................... 
- Đơn vị công tác: .............................................................................................................................. 

I. Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT 

Điểm ý thức tổ chức kỷ luật 
Điểm tự chấm  

(Tối đa 10 điểm) 
Điểm cấp trên chấm  

(Tối đa 10 điểm) 

(sử dụng làm căn cứ xếp loại) 8 8,5 
 

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC ĐƢỢC GIAO 

A. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH 

T
T 

 

Nhiệm vụ, công việc đƣợc giao 

hoặc văn bản đƣợc giao xử lý 

Thời gian thực hiện 
(ghi rõ đúng hoặc trước hạn hay 

quá thời hạn yêu cầu) 
Tự chấm 

Cấp trên 

chấm 

I Nhiệm vụ đƣợc giao    

1 Tên công việc thứ nhất 

Từ 25/7/2019  

đến 27/7/2019 

(đúng thời hạn) 

7 8 

2 Tên công việc thứ hai  8,5 9 

3 Tên công việc thứ ba  7 6 

n Tên công việc thứ n  7 6 

II 
Công tác quản lý, điều hành 

(đối với công chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý) 

   

 Tên công việc quản lý, điều hành  8 7 

 
Tổng điểm 37,5 36 

Điểm trung bình cộng 7,5 7,2 

III 
Nội dung đề xuất thƣởng điểm (là những sáng kiến, giải 
pháp công tác) 

  

1 
Nêu rõ sáng kiến, giải pháp mới đem lại, chất lượng, hiệu quả 
công tác 

0,5 0,5 

 

 

Tổng điểm trung bình cộng và điểm thƣởng 

(sử dụng làm căn cứ xếp loại) 
8,0 7,7 

 

B. NHỮNG CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH 

ST

T 
Nhiệm vụ đƣợc giao hoặc văn bản đƣợc giao xử lý 

Thời hạn yêu cầu hoàn 

thành 

1   

2   
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III. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI                                                       

Đạt loại: .................................................. 

                                                                                           
                                                                             NGƢỜI TỰ ĐÁNH GIÁ 

                                                                          (ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

IV. TẬP CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI (nếu cần) 

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...………… 

Đạt loại: ............................................................ 
                                                    TM. TẬP THỂ  

            (ghi rõ tên tập thể, người thay mặt tập thể ký, ghi rõ họ và tên) 

 
 

 
V. NGƢỜI CÓ THẨM QUYỀN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

(Nếu tập thể cơ quan, đơn vị đã nhận xét, đánh giá tại mục IV thì tại mục này không 

nhất thiết phải nhận xét, đánh giá)   

……………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………...………………

……………………………………………………………………………...…………… 

VI.  NGƢỜI CÓ THẨM QUYỀN XẾP LOẠI 

Đạt loại: .....................................................                            Hòa Bình, ngày 18  tháng 10 năm 2015               
                                                                 NGƢỜI ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

                                                                                                           (ký, ghi rõ họ và tên)         
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 (Mẫu số 03) Áp dụng đối công chức sự nghiệp, viên chức và lao động hợp đồng. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÁNG ……NĂM …….......... 

(Kèm theo Quyết định số              /SYT-TCCB ngày       tháng      năm 2019 của  
Sở Y tế tỉnh Hòa Bình) 

- Họ và tên: ...........................................................................................................................................                                        
- Chức vụ, chức danh:....................................................................................................................... 
- Đơn vị công tác: .............................................................................................................................. 

I. Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT 
 

Điểm ý thức tổ chức kỷ luật 
Điểm tự chấm  

(Tối đa 10 điểm) 

Ngƣời có thẩm quyền đánh 

giá, xếp loại chấm 

(Tối đa 10 điểm) 
(sử dụng làm căn cứ 

phân loại đánh giá) 
8 8,5 

 

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC ĐƢỢC GIAO 

A. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH 

T
T 

 

Nhiệm vụ, công việc đƣợc giao 

hoặc văn bản đƣợc giao xử lý 
Thời gian thực hiện 

 
Tự chấm 

Ngƣời có 

thẩm quyền 

đánh giá, xếp 

loại chấm 

I Nhiệm vụ đƣợc giao    

1 

Liệt kê tất cả các công việc được giao 

thường xuyên, định kỳ (kể cả công 

việc quản lý, điều hành nếu có). 

Từ 15/3/2019  
đến 14/4/2019 

8 7 

2 
Liệt kê tất cả các công việc được giao 

không thường xuyên, định kỳ . 

Từ 15/3/2019  
đến 15/4/2019 

7 6 

 
Tổng điểm  15 13 

Điểm trung bình cộng 7,5 6,5 

II Nội dung đề xuất thƣởng điểm   

1 Đạt giải ... trong Hội thi... 0,5 0,5 
 

 

Tổng điểm trung bình cộng và điểm thƣởng 

(sử dụng làm căn cứ phân loại đánh giá) 
8,0 7,0 

 
III. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI                                                       

Đạt loại: ..................................................                                                         
                                                                                       NGƢỜI TỰ ĐÁNH GIÁ 

                                                                             (ký, ghi rõ họ và tên) 

B. NHỮNG CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH 

STT Nhiệm vụ đƣợc giao hoặc văn bản đƣợc giao xử lý 
Thời hạn yêu cầu 

hoàn thành 

1   

2   



14 

 

 
 

IV. TẬP CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI (nếu cần)  

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...………… 

Đạt loại: ............................................................ 
                                                                                            TM. TẬP THỂ  
                                       (ghi rõ tên tập thể, người thay mặt tập thể ký, ghi rõ họ và tên) 

 
 

 
V. NGƢỜI CÓ THẨM QUYỀN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

(Nếu tập thể cơ quan, đơn vị đã nhận xét, đánh giá tại mục IV thì tại mục này không 
nhất thiết phải nhận xét, đánh giá)   

……………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………...………………

……………………………………………………………………………...…………… 

VI.  NGƢỜI CÓ THẨM QUYỀN XẾP LOẠI 

Đạt loại: .....................................................                            Hòa Bình, ngày 18  tháng 10 năm 2015                
                                                                 NGƢỜI ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  
                                                                                                (ký, ghi rõ họ và tên)                                                        
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TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ 
  

(Mẫu số 04) 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP  
 

Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức, lao động hợp đồng 
Tháng ........ Năm............. 

(Kèm theo Quyết định số              /SYT-TCCB ngày       tháng       năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình) 

   
 

  

STT Họ và tên  
Ngày 
tháng, 

năm sinh 

Chức vụ, chức danh Kết quả đánh giá Ghi chú  

(1) (2) 3 (4) (5) (6) 

1           

2           

3           

…           

    

......................Ngày........tháng.......năm........... 

 
NGƢỜI LẬP BIỂU 

  
 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  

 
 (Ký ghi rõ họ tên)  

  
(Ký tên, đóng dấu )  
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Tên cơ quan, đơn vị: 
      

Biểu số 01 
  

 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 201… 

 
(Kèm theo Quyết định số              /SYT-TCCB ngày       tháng      năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình) 

         

TT Cơ quan, đơn vị 

Tổng 

số 

ngƣời  

Mức độ phân loại đánh giá  

Ghi chú  

Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm 

vụ   

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

nhiệm vụ nhƣng 

còn hạn chế về 

năng lực  

Không hoàn 

thành nhiệm vụ  

Số 

lượng 
(người)  

Tỷ lệ 
(%)  

Số 

lượng 
(người)  

Tỷ lệ 
(%)  

Số 

lượng 
(người)  

Tỷ lệ 
(%)  

Số lượng 
(người)  

Tỷ lệ 
(%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 
Cán bộ, công chức trong các cơ 
quan hành chính từ cấp huyện 
trở lên  

                    

                        

            

 

NGƢỜI LẬP BIỂU 
     

…….Ngày                tháng         năm 201… 

 

 (Ký ghi rõ họ tên)  

     

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  
 

 

       

(Ký tên, đóng dấu )  
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Tên cơ quan, đơn vị: 
      

Biểu số 02 
  

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NĂM 201… 
 

 
(Kèm theo Quyết định số              /SYT-TCCB ngày       tháng       năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình) 

         

TT Đơn vị  

Tổng 

số 

ngƣời  

Mức độ phân loại đánh giá  

Ghi chú  

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ   

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

nhiệm vụ  

Không hoàn 

thành nhiệm vụ  

Số 
lượng 

(người)  

Tỷ lệ 
(%)  

Số 
lượng 

(người)  

Tỷ lệ 
(%)  

Số 
lượng 

(người)  

Tỷ lệ 
(%)  

Số lượng 
(người)  

Tỷ lệ 
(%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 

Viên chức trong các cơ quan đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và 
thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh  

                    

3 
Viên chức làm việc tại các trạm y tế 

xã, phường, thị trấn  
                    

4 
Nhân viên hợp đồng lao động theo 
Nghị định 68/2000NĐCP 

                    

            

 

NGƢỜI LẬP BIỂU  
     

…….Ngày                tháng         năm 201… 

 

 (Ký ghi rõ họ tên)  

     

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  
 

 

       

(Ký tên, đóng dấu )  
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